 DANH SÁCH 
TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PTNT TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số: 401 /QĐ-SNN ngày 08/12/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. Tập thể: 34 đơn vị
I. Tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích trong công tác năm 2023: 21 đơn vị
1. Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT.
2. Phòng Hành chính và Thanh tra, Chi cục Thuỷ sản.

3. Phòng Hành chính và Thanh tra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

4. Phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

5. Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm.

6. Hạt Kiểm lâm Lục Nam, Chi cục Kiểm lâm.

7. Hạt Kiểm lâm Yên Dũng, Chi cục Kiểm lâm.

8. Hạt Quản lý đê Hiệp Hoà, Chi cục Thuỷ lợi.

9. Hạt Quản lý đê Tân Yên, Chi cục Thuỷ lợi.

10. Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông Yên Dũng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

11. Phòng Hành chính và Thanh tra, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản.

12. Phòng Kế hoạch - Quy hoạch, Trung tâm Điều tra quy hoạch nông lâm nghiệp.

13. Phòng Kỹ thuật - Truyền thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

14. Phòng Khuyến nông, Trồng trọt - Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông.

15. Phòng Thông tin - Tổng hợp, Trung tâm Khuyến nông.

16. Trạm Bảo vệ rừng Phong Minh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn.

17. Trạm Bảo vệ rừng Sa Lý, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn.

18. Trạm Bảo vệ rừng Cấm Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn.

19. Phòng Kỹ thuật tổng hợp, Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn.

20. Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động.

21. Trạm Bảo vệ rừng Đồng Rì, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Động.

II. Tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành nông nghiệp năm 2023: 13 đơn vị

22. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Nam.

23. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thế.

24. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Yên.

25. Phòng Kinh tế huyện Việt Yên.
26. Phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang.

27. Cụm thuỷ nông Lữ Vân thuộc Xí nghiệp KTCTTL Phú Bình, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương.

28. Cụm thuỷ nông kè Chàng - Bài, Xí nghiệp KTCTTL Việt Yên, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương.

29. Trạm bơm Tư Mại - Xí nghiệp KTCTTL Nam Yên Dũng, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương.

30. Cụm thuỷ nông Mỏ Trạng, Xí nghiệp KTCTTL Yên Thế, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương.

31. Cụm thuỷ nông Xuân Hương - Xí nghiệp KTCTTL Lạng Giang, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương.

32. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương.

33. Cụm thuỷ nông Tân Tiến, Xí nghiệp KTCTTL Nam Cầu Sơn, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương.

34. Đội sản xuất lâm nghiệp Bảo Sơn, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lục Nam.

II. Cá Nhân: 101 người

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị công tác

	I - Tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023: 81 người
	

	1 1
	Bà Nguyễn Thị Nhung
	Kế toán
	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

	2 2
	Ông Nguyễn Vũ Việt Hùng
	Lái xe
	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

	3 3
	Bà Lê Thị Thuỳ Linh
	Văn thư
	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

	4 
	Ông Lê Tân
	Phó trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT

	5 
	Ông Phùng Văn Tín
	Phó Chánh Thanh tra
	Thanh tra SởNông nghiệp và PTNT

	6 4
	Ông Nguyễn Văn Chín
	Thanh tra viên
	Thanh tra SởNông nghiệp và PTNT

	7 5
	Ông Nguyễn Văn Tĩnh
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý xây dựng công trình SởNông nghiệp và PTNT

	8 6
	Bà Phạm Thị Kim Dung
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý xây dựng công trình SởNông nghiệp và PTNT

	9 
	Bà Trần Thị Hải Yến
	Trưởng phòng
	Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Phát triển nông thôn

	10 8
	Ông Nguyễn Mạnh Cầu
	Phó trưởng phòng
	Phòng Kinh tế hợp tác và ngành nghề nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn

	11 9
	Ông Nguyễn Cao Lâm
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế hợp tác và ngành nghề nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn

	12 
	Ông Thạch Phú Thành
	Phó trưởng phòng
	Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư, Chi cục Phát triển nông thôn

	13 10
	Bà Hoàng Thị Mai
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý thuỷ sản, Chi cục Thuỷ sản

	14 
	Ông Dương Văn Luông
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý thuỷ sản, Chi cục Thuỷ sản

	15 12
	Ông Nguyễn Quang Tuấn
	Phó trưởng phòng
	Phòng Hành chính tổ chức, Chi cục Kiểm lâm

	16 13
	Ông Nguyễn Tiến Hưng
	Phó Đội trưởng
	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm

	17 14
	Ông Ông Ngô Thế Anh
	Kiểm lâm viên
	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm

	18 15
	Bà Phạm Thị Thơm
	Kiểm lâm viên
	Phòng Hành chính tổ chức, Chi cục Kiểm lâm

	19 16
	Ông Đào Xuân Tới
	Kiểm lâm viên
	Phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN, Chi cục Kiểm lâm

	20 17
	Ông Nguyễn Văn Dũng
	Kiểm lâm viên
	Phòng Sử dụng và phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm

	21 20
	Ông Nguyễn Tiến Việt
	Kiểm lâm viên
	Hạt Kiểm lâm Yên Thế, Chi cục Kiểm lâm

	22 21
	Ông Trần Văn Hậu
	Kiểm lâm viên
	Hạt Kiểm lâm Yên Dũng, Chi cục Kiểm lâm

	23 22
	Ông Nguyễn Văn Duy
	Phó Hạt trưởng
	Hạt Kiểm lâm Lục Nam, Chi cục Kiểm lâm

	24 23
	Ông Nguyễn Văn Nguyện
	Kiểm lâm viên
	Hạt Kiểm lâm Lục Nam, Chi cục Kiểm lâm

	25 24
	Bà Phạm Hồng Trịnh
	Kiểm lâm viên
	Hạt Kiểm lâm Sơn Động, Chi cục Kiểm lâm

	26 25
	Ông Ngô Thắng Lợi
	Kiểm lâm viên
	Hạt Kiểm lâm Sơn Động, Chi cục Kiểm lâm

	27 26
	Ông Nguyễn Đình Dũng
	Phó Hạt trưởng
	Hạt Kiểm lâm Lục Ngạn, Chi cục Kiểm lâm

	28 28
	Ông Hoàng Văn Tuệ
	Kiểm lâm viên
	Hạt Kiểm lâm Lục Ngạn, Chi cục Kiểm lâm

	29 29
	Bà Trịnh Thị Chung
	Kiểm lâm viên
	Hạt Kiểm lâm Lạng Giang - TPBG, Chi cục Kiểm lâm

	30 30
	Ông Dương Đại Tiến
	Phó Hạt trưởng 
	Hạt Kiểm lâm Tân Việt Hòa, Chi cục Kiểm lâm

	31 33
	Ông Hà Văn Thiêm
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản

	32 34
	Ông Thân Văn Đồng
	Chuyên viên
	Phòng Quản lý chất lượng và chế biến thương mại nông sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản

	33 
	Ông Dương Văn Thắng
	Kế toán
	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản

	34 
	Ông Đỗ Văn Tuân
	Phó trưởng phòng
	Phòng Quản lý chất lượng và chế biến thương mại nông sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản

	35 36
	Ông Khổng Văn Nguyên
	Chi cục trưởng 
	Chi cục Thuỷ lợi

	36 40
	Bà Nguyễn Thị Mến
	Chuyên viên
	Phòng Hành chính và Thanh tra, Chi cục Thuỷ lợi

	37 41
	Ông Nguyễn Trọng Hoàng
	Kiểm soát viên đê điều
	Phòng Kỹ thuật, Chi cục Thuỷ lợi

	38 42
	Ông Đào Văn Cường
	Kiểm soát viên đê điều
	Hạt QLĐ Hiệp Hòa, Chi cục Thuỷ lợi

	39 44
	Ông Nguyễn Minh Nhất
	Kiểm soát viên đê điều
	Phòng Kỹ thuật, Chi cục Thuỷ lợi

	40 45
	Ông Đỗ Quang Khải
	Kiểm soát viên đê điều 
	Hạt QLĐ Việt Yên, Chi cục Thuỷ lợi

	41 
	Bà Vũ Thị Thu
	Kiểm soát viên trung cấp đê điều
	Hạt QLĐ Yên Dũng, Chi cục Thuỷ lợi

	42 
	Bà Nguyễn Thị Lan Anh
	Kiểm soát viên trung cấp đê điều
	Hạt QLĐ Lạng Giang, Chi cục Thuỷ lợi

	43 
	Ông Tô Ngọc Tuấn
	Phó Hạt trưởng
	 Hạt QLĐ Tân Yên, Chi cục Thuỷ lợi

	44 
	Bà Đặng Thị Soan
	Thủ kho
	Hạt QLĐ TP Bắc Giang, Chi cục Thuỷ lợi

	45 46
	Ông Ngô Đăng Phúc
	Lái xe
	Phòng Hành chính và Thanh tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	46 
	Ông Nguyễn Vũ Hiệp
	Chuyên viên
	Phòng Hành chính và Thanh tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	47 47
	Ông Phạm Văn Huấn
	Phó trưởng phòng
	Phòng Kỹ thuật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	48 48
	Ông Nguyễn Văn Phúc
	Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III
	Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông Lục Nam, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	49 
	Bà Đỗ Thị Tuyn
	Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III
	Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông Lục Nam, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	50 
	Bà Nguyễn Thị Ngân
	Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III
	Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông Yên Dũng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	51 
	Ông Đinh Thế Tùng
	Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III
	Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông Yên Dũng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	52 
	Bà Nguyễn Thị Nguyệt
	Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III
	Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y

	53 49
	Bà Đàm Thị Thanh Hoa
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

	54 50
	Bà Nguyễn Thị Thanh Phương
	Phó Trạm trưởng
	Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

	55 51
	Ông Nguyễn Hữu Hiệp
	Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III
	Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

	56 52
	Bà Đỗ Thị Hà
	Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III
	Trạm Kiểm dịch Thực vật nội, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

	57 53
	Bà Giáp Thị Quyên
	Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III
	Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

	58 
	Ông Hoàng Đức Kinh
	Trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch - Quy hoạch, Trung tâm Điều tra quy hoạch nông lâm nghiệp

	59 
	Ông Hoàng Văn Hơn
	Phó trưởng phòng
	Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Điều tra quy hoạch nông lâm nghiệp

	60 58
	Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Kế toán viên
	Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	61 59
	Ông Hoàng Trọng Hân
	Kỹ sư
	Phòng Kỹ thuật - Truyền thông, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	62 60
	Ông Nguyễn Quang Hùng
	Phó Giám đốc
	Trung tâm Khuyến nông

	63 61
	Ông Hà Đức Thảo
	Phó trưởng phòng
	Phòng Khuyến nông Trồng trọt - Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông

	64 62
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng
	Trưởng phòng
	Phòng Thông tin - Tổng hợp, Trung tâm Khuyến nông

	65 
	Bà Trần Thị Oanh
	Phó trưởng phòng
	Phòng Khuyến nông Chăn nuôi – Thuỷ sản, Trung tâm Khuyến nông

	66 
	Ông Ngô Văn Song
	Kiểm lâm viên
	Trạm Kiểm lâm địa bàn Tân Lập, Ban quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử

	67 
	Ông Nguyễn Cảnh Toàn
	Kiểm lâm viên
	Trạm Kiểm lâm địa bàn Nước Vàng, Ban quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử

	68 
	Ông Nguyễn Bá Giang
	Chuyên viên
	Phòng Kỹ thuật tổng hợp, Ban quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử

	69 
	Ông Phạm Văn Sơn
	Kiểm lâm viên
	Trạm Kiểm lâm địa bàn Nà Trắng, Ban quản lý Bảo tồn Tây Yên Tử

	70 64
	Bà Nguyễn Thị Hào
	Trưởng phòng
	Phòng Kỹ thuật tổng hợp, Ban quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn

	71 65
	Ông Phạm Hồng Phương
	Phó Giám đốc
	Ban quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn

	72 
	Ông Nguyễn Văn Khoa
	Trạm trưởng
	Trạm Bảo vệ rừng Cấm Sơn

	73 66
	Ông Trần Bảo Sơn
	Phó Giám đốc
	Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động

	74 67
	Ông Nguyễn Hồng Mạnh
	Trưởng phòng
	Phòng Kỹ thuật tổng hợp, Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động

	75 68
	Bà Kiều Thị Nga
	Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III
	Trạm bảo vệ rừng Đá Bờ, Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động

	76 
	Ông Bàn Văn Quân
	Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III
	Trạm bảo vệ rừng Đồng Rì, Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động

	77 
	Bà Thân Thị Huế
	Chuyên viên
	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang

	78 69
	Bà Nguyễn Thị Ngát
	Chuyên viên
	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang

	79 
	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
	Nhân viên
	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang

	80 
	Ông Đỗ Hữu Bắc
	Trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Giống thuỷ sản cấp I

	81 
	Bà Nguyễn Thị Tú
	Nhân viên
	Tổ Cấm Sơn, Trung tâm Giống thuỷ sản cấp I

	II- Tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành nông nghiệp và PTNT năm 2023: 20 người
	

	82 71
	Ông Nguyễn Anh Quang
	Chuyên viên
	Phòng Kinh tế Việt Yên

	83 72
	Ông Hoàng Văn Sơn
	Chuyên viên
	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lạng Giang

	84 76
	Ông Đoàn Xuân Quỳnh
	Chuyên viên
	Phòng Nông nghiệp và PTNT Lục Nam

	85 77
	Bà Giáp Thị Ngọc Ánh
	Chuyên viên
	Phòng Nông nghiệp và PTNT Lục Nam

	86 78
	Ông Lương Văn Hiến
	Phó trưởng phòng
	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thế

	87 79
	Bà Tạ Ngọc Quyên
	Chuyên viên
	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thế

	88 80
	Ông Nguyễn Song Hào
	Trạm trưởng
	Trạm bơm Tư Mại, Xí nghiệp KTCTTL Nam Yên Dũng, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương

	89 81
	Ông Nguyễn Việt Hùng
	Cụm phó
	Cụm thuỷ nông Lữ Vân, Xí nghiệp KTCTTL Phú Bình, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương

	90 
	Ông Nguyễn Hồng Hà
	Nhân viên kỹ thuật
	Xí nghiệp KTCTTL Việt Yên, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương

	91 
	Ông Ngô Thế Duyệt
	Nhân viên kỹ thuật
	Cụm thuỷ nông Mỏ Trạng, Xí nghiệp KTCTTL Yên Thế, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương

	92 
	Ông Bùi Chiến Thắng
	Phó Giám đốc 
	Xí nghiệp KTCTTL Lạng Giang, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương

	93 
	Ông Đỗ Minh Hải
	Nhân viên
	Phòng Quản lý nước và Công trình, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương

	94 
	Ông Lý Thuyết Gia
	Cụm trưởng
	Cụm thuỷ nông Bảo Sơn, Xí nghiệp KTCTTL Lục Nam, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Sông Thương

	95 85
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